
	TRƯỜNG TIỂU HỌC NGỌC LÂM
Họ và tên :………………………….
Lớp: 1…
	Thứ…..… ngày..…. tháng ..…. năm 201…
KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I
Môn: Toán - Lớp 1
Năm học : 2018- 2019
(Thời gian: 40 phút)

	Điểm
	Nhận xét của giáo viên
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………



Bài 1: Đọc, viết số  ( 1 điểm)
    9 :………………..                     		tám:…………………..    
  bốn:………… ……..                           	6 :…………………….
    5 : ……………….                        		ba :…………………….
 Bài 2:  ( 1,5 điểm)
a. Đặt tính rồi tính
     10 - 8
…….
…….
…….
0 + 10
…….
…….
…….
10 - 6
…….
…….
…….
5 + 5
…….
…….
…….




b. Tính
           10 – 8 + 5 = …                               9 – 6 + 3 – 4 = …
Bài 3: Điền dấu  > , < , =    ( 1 điểm) 

      5 + 3          7                                   0 + 4 + 4         9 - 4 + 3 
 
 

     10 - 7          2 + 3             	          10 - 1 - 3         4 + 6 - 2
 
Bài 4: Điền số thích hợp  vào chỗ chấm ( 2 điểm)
       …   - 4  =  4                	  		   8 – 5   <  ….   -  5
10 - 5  + …. =  8              				   …. + 6 -  5  =   7 - 4
Bài 5: Cho các số 3, 9, 7, 5, 2, 1               ( 1,5  điểm)
a. Số lớn nhất là: ………………………………………………….
b. Xếp bé dần: …………………………………………………..
c. Viết các số lớn hơn 2 và bé hơn 7 : …………………………….
Bài  6: Hình bên có: ( 1 điểm)

a. Có ….. hình tam giác
b.  Có …. hình vuông


Bài 7: Viết phép tính thích hợp  ( 1 điểm)           
a.       [image: j0305493] [image: j0305493] [image: j0305493] [image: j0305493]                      ?

      [image: j0305493] [image: j0305493] [image: j0305493] [image: j0305493] [image: j0305493]

	
	
	
	
	



b. Mẹ mua :   5 quả trứng               
         Rán :          5 quả trứng               
         Còn lại   : … quả trứng ?      
	
	
	
	
	



Bài 8: Em tìm hiểu rồi điền số hoặc chữ thích  hợp vào chỗ chấm: ( 1 điểm )
a, Một con chó có …. chân, một con gà có …. chân.
b, 3 con gà có …… chân và số chân của 3 con gà ………………. số chân của 2 con chó.
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